
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẶC KHU LÝ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Niêm yết công khai đối tượng nhận chăm sóc

người khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn đặc khu Lý Sơn

(Kèm theo Thông báo số:  86/TB-UBND ngày  03  tháng 11  năm 2025
của  Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn)

TT
Họ và tên

người hưởng

Ngày, tháng,
năm
 sinh

Số CCCD/ĐDCN Đối tượng Ghi chú

I  Thôn Đông An Hải:  05 đối tượng

1 Nguyễn Khóa 10-08-1947 051047000648 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Bùi Thị Quý

2 Dương Thị Hoa 01-10-1965 051165000937 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Trương Thị Mai

3 Nguyễn Thị Tốt 14/10/1964 051164006464 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng Nguyễn Thị Lý

4 Phạm Ngọc Qúy 19/3/1966 051066001970 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Trương Thị Trừ

5 Phạm Tấn Phúc 20/01/1981 051081001664 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Trần Thị Tý

II  Thôn Tây An Hải:  10 đối tượng

1 Phạm Thị Mai 17/6/1967 051167001821 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Lê Thân

2 Lê Thị Thiệt 01-09-1971 051171001713 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Lê Thị Thới

3 Nguyễn Thị Hân 02-03-1973 051173000757 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Lê Văn Hạnh

4 Bùi Thị Thu 20/10/1978 051178006798 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Bùi Văn Tặng

5 Lê Thị Tự 15/8/1960 051160000388 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Nguyễn Thị Cúc

6 Lê Thị Qua 03-05-1983 051183002246 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Bùi Thị Bưng

7 Nguyễn Chí Thanh 15/7/1976 051076002374 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng Trần Thị Tám

8 Nguyễn Thị Thơm 20/12/1980 051182002248 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Lê Thi

9 Võ Thị Phụng 11-04-1972 051172002022 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Phạm Thị Sĩ

10 Lê Thị Nương 13/3/1985 051185002427 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Mai Thị Tám

III  Thôn Đông An Vĩnh:  05 đối tượng

1 Phan Thị Thanh
Thúy 10-12-1982 051182010091 Nhận chăm sóc người khuyết tật

đặc biệt nặng bà Võ Thị Kỉnh
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2 Đỗ Thị Hồ 03-03-1966 051166000609 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Phù Hạnh

3 Ngô Thị Lắm 24/01/1989 051189002554 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Trần Xuân
Quang4 Nguyễn Thị Nở 20/8/1993 051193001991 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Lê Thị Tứ

5 Phạm Thị Thành 25/6/1969 051169011535 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Đinh Thị Thủy

IV  Thôn Tây An Vĩnh:  05 đối tượng

1 Dương Thị Lan 27/7/1973 051173002335 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Phan Thị Tồn

2 Trần Văn Thanh 10-03-1957 051057004667 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Đặng Thị Quyên

3 Nguyễn Thị Bồ 10-10-1950 051150001309 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Lê Hường

4 Võ Văn Hiệp 25/8/1985 051085002412 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng bà Nguyễn Thị Ha

5 Lê Thị Thủy 11-03-1985 052185001826 Nhận chăm sóc người khuyết tật
đặc biệt nặng ông Ngô Đình Phú

Tổng cộng: 25 đối tượng
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